BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ NGÀNH
VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 70/2000/NĐ-CP
	Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70/2000/NĐ-CP
	Ý kiến của các đơn vị
	Tiếp thu, giải trình của NHNN

	Ý kiến chung
	Bộ Tư pháp:

- Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát tổng thể dự thảo Nghị định để đảm bảo: (i) cụ thể hóa đầy đủ, chính xác và phù hợp với các chính sách đã được Chính phủ thông qua đối với đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 70/2000/NĐ-CP theo Tờ trình số 74/TTr-NHNN ngày 06/6/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; (ii) tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định với quy định của: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017),  Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật đầu tư năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2016), Luật phá sản năm 2014, Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012, Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật an ninh quốc gia năm 2004, Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chế định thừa phát lại và các văn bản pháp luật khác có liên quan; (iii) tính khả thi của văn bản sau khi ban hành.
- Tờ trình số 74/TTr-NHNN ngày 06/6/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 70/2000/NĐ-CP và Báo cáo đánh giá tác động của chính sách kèm theo có chính sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin ra nước ngoài, lưu trữ thông tin ở nước ngoài theo hướng rà soát và quy định cụ thể các nội dung liên quan đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyền cung cấp thông tin cho đơn vị, cá nhân thuộc bộ máy tổ chức, nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm phục vụ hoạt động nội bộ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (chính sách 3). Tuy nhiên, qua rà soát dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp không thấy có quy định cụ thể chính sách này. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình thêm về vấn đề này.

- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung, làm rõ những nội dung xử lý chuyển tiếp khi Nghị định này có hiệu lực.
- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý lại thể thức, kỹ thuật trình bày của dự thảo Nghị định cho phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và quy định tại Chương V của Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Cần lưu ý là tên dự thảo Nghị định hiện nay chưa nhất quán (tên dự thảo không có từ “lưu trữ”, trong khi nội dung có quy định về lưu trữ).

Ngoài ra, đề nghị lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu sự tác động của văn bản để hoàn thiện; thực hiện rà soát, đánh giá đầy đủ tác động của tất cả các thủ tục hành chính phát sinh; phân tích, đánh giá điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành Nghị định sau khi ban hành… sau đó gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ.
Bộ Quốc phòng:

Bổ sung cơ chế bù đắp chi phí cho các hoạt động cung cấp thông tin, phong tỏa, trích tiền tài khoản thu nợ thuế, thực hiện nghĩa vụ thi hành án và các hoạt động cung cấp theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước, đảm bảo tổ chức tín dụng bố trí nguồn lực thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Bộ Ngoại giao:

Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá tính tương thích của dự thảo Nghị định với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên theo quy định tại Luật Ban hành VBQPPL năm 2015.
	- Tiếp thu, rà soát để đảm bảo tính phù hợp, tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và tính khả thi của dự thảo Nghị định.
- Nghị định 70 không quy định cụ thể việc TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng cho ngân hàng mẹ, cơ quan Thanh tra giám sát nước ngoài, chỉ có Khoản 2 Điều 5 Nghị định 70 quy định tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng được cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng trong trường hợp “phục vụ hoạt động nội bộ của tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng”. 

Mặc dù NHNN đã có các công văn hướng dẫn chi tiết hơn về nội dung này nhưng nội dung hướng dẫn vẫn chưa rõ ràng và chưa phù hợp về mặt pháp lý, có thể dẫn đến rủi ro pháp lý đối với TCTD, chi nhánh NHNNg trong trường hợp có khiếu kiện của khách hàng. 

Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của các TCTD, chi nhánh NHNNg và để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật các TCTD năm 2010 (khoản 3 Điều 14), tại dự thảo Nghị định gửi xin ý kiến rộng rãi, NHNN đề xuất cho phép TCTD 100% vốn nước ngoài, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng cho ngân hàng mẹ, cơ quan thanh tra giám sát của nước ngoài với điều kiện có sự chấp thuận của khách hàng.  

- Trong quá trình tổng hợp ý kiến tham gia của các TCTD, chi nhánh NHNNg, trong số 09 TCTD 100% vốn nước ngoài, chi nhánh NHNNg có ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị định, chỉ có 01 ngân hàng (HSBC) có ý kiến về vấn đề này. Qua trao đổi với HSBC thì trên thực tế Ngân hàng này cũng đã đưa các điều khoản cho phép cung cấp thông tin khách hàng cho ngân hàng mẹ vào các mẫu cam kết để có được sự chấp thuận của khách hàng. 

Từ các lý do nêu trên, NHNN trình Chính phủ cho phép giữ nguyên quy định tại dự thảo 2, theo đó việc cung cấp thông tin khách hàng cho ngân hàng mẹ, cơ quan thanh tra giám sát ở nước ngoài phải được sự chấp thuận của khách hàng.

- Tiếp thu: bổ sung nội dung này tại dự thảo Nghị định, cụ thể:
“Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng đầy đủ và hợp lệ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm đó được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 70/2000/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng.”

- Tiếp thu, rà soát, chỉnh lý thể thức để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành. 
Việc giữ bí mật thông tin khách hàng bao gồm cả nội dung lưu trữ thông tin khách hàng. Vì vậy, tên gọi và phạm vi Nghị định là phù hợp. Việc đưa thêm cụm từ “lưu trữ thông tin” là không cần thiết.
Dự thảo đã được gửi lấy ý kiến rộng rãi tới các TCTD, các Bộ ngành, đơn vị có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Không tiếp thu vì không thuộc phạm vi quy định của Nghị định.

Tiếp thu, bổ sung nội dung đánh giá dự thảo Nghị định đã tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan. 

	Căn cứ ban hành
	Bộ Quốc phòng:
Đề nghị chỉnh sửa phần căn cứ như sau: “Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2017.”
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:
Khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.” Căn cứ vào quy định trên thì phần căn cứ ban hành Nghị định gồm các Luật sau đây: Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 (luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản). Luật các tổ chức tín dụng năm 2017 (luật quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản). Vì vậy, không cần thiết đưa Luật NHNN vào phần căn cứ ban hành Nghị định do Luật NHNN không có nội dung quy định trực tiếp các vấn đề nêu trên.
	Không tiếp thu vì cách trình bày như hiện nay phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản QPPL.
Tiếp thu, bỏ căn cứ Luật NHNN. 
  

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều này.

2. Việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà thông tin đó thuộc danh mục bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng.

4. Việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân để sử dụng vào mục đích phòng, chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố được thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố.
	Bộ Tư pháp: 
- Khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định quy định: “việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà thông tin đó thuộc danh mục bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước”. Tuy nhiên, qua rà soát Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000 và Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, Bộ Tư pháp thấy rằng, các văn bản này không quy định cụ thể về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà thông tin đó thuộc danh mục bí mật nhà nước. 
- Tại hồ sơ xin ý kiến dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất sẽ phối hợp với Bộ Công an để sửa đổi Quyết định số 151/2003/QĐ-BCA(A11) ngày 11/3/2003 của Bộ Công an về danh mục bí mật Nhà nước độ Mật trong ngành ngân hàng nhưng chưa đề xuất phương án xử lý trong trường hợp này. 
- Bên cạnh đó, tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định 
chỉ giới hạn ở việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng. Tuy nhiên, một số điều khoản trong dự thảo Nghị định còn quy định việc lưu trữ thông tin (như: khoản 1 Điều 4, khoản 3 Điều 6, khoản 2 Điều 11, Điều 12… dự thảo Nghị định). Đề nghị rà soát, hoàn thiện để bảo đảm tính thống nhất.
	Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bí mật nhà nước; Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP quy định cụ thể về việc giữ bí mật và cung cấp thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, cụ thể:
- Điều 7, 8, 9, 10, 11, 16 và 18 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP quy định về việc xác định và đóng dấu độ mật, in, sao, chụp tài liệu, vận chuyển, giao nhận, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật mang bí mật nhà nước, bảo vệ bí mật nhà nước khi truyền đi bằng phương tiện thông tin liên lạc, cung cấp tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam.

- Điều 5, 6, 7, 8 Thông tư số 33/2015/TT-BCA quy định về việc xác định độ mật, thẩm quyền cho phép in, sao, chụp, lưu giữ, bảo quản, sử dụng tài liệu, vật mang bí mật nhà nước.
- Trên thực tế một số khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, an ninh nên thông tin khách hàng đó được xác định là thông tin mật, vì vậy sẽ phải được lưu trữ, cung cấp theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
NHNN đang khẩn trương rà soát các quy định liên quan đến Danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng để đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, theo đó đề xuất đưa thông tin khách hàng ra khỏi danh mục bí mật nhà nước thuộc độ Mật. Trường hợp các quy định này được sửa đổi sau Nghị định thay thế Nghị định 70, việc cung cấp thông tin thuộc độ Mật vẫn được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này. Trường hợp các quy định này được sửa đổi trước Nghị định thay thế Nghị định 70, quy định tại điểm 2 khoản 1 vẫn áp dụng được nếu phát sinh những thông tin khách hàng thuộc dạng đặc biệt do các Bộ ngành quy định. 
Việc giữ bí mật thông tin khách hàng bao gồm cả nội dung lưu trữ thông tin khách hàng. Vì vậy, tên gọi và phạm vi Nghị định là phù hợp. Việc đưa thêm cụm từ “lưu trữ thông tin” là không cần thiết.


	Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Bộ Tư pháp:

Đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật được hiểu là giới hạn những “ai” được/phải thực hiện theo văn bản này. Những người nằm ngoài đối tượng áp dụng được liệt kê tại văn bản có thể vận dụng, tham khảo nhưng không bị ràng buộc trách nhiệm phải thực hiện theo văn bản. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lược bỏ đối tượng áp dụng tại khoản 4 Điều 2 dự thảo Nghị định: “Cơ quan nhà nước khác, tổ chức khác, cá nhân khác có liên quan đến việc cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, tránh gây nhầm lẫn với đối tượng áp dụng được quy định tại khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị định.

Thanh tra Chính phủ:

- Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ với đối tượng là “cơ quan nhà nước khác”, “cá nhân khác” quy định tại khoản 4 Điều 2 vào khoản này để giúp xác định thống nhất về đối tượng áp dụng.

	Tiếp thu: đã bỏ khoản 4 Điều 2 của dự thảo và chỉnh sửa nội dung tại khoản 3 Điều 2 theo hướng: “Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật hoặc theo sự chấp thuận của khách hàng có liên quan đến việc cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
2. Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là thông tin khách hàng) là các thông tin do khách hàng cung cấp, thông tin phát sinh trong quá trình khách hàng đề nghị hoặc được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng các nghiệp vụ ngân hàng, bao gồm thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin định danh khách hàng, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các thông tin có liên quan khác.
	Kiểm toán nhà nước:
Đề nghị bổ sung thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài các thông tin sau: Thông tin về hoạt động cấp tín dụng, các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ cấp tín dụng, tài sản bảo đảm, thông tin về tình hình tài chính, thông tin về chủ thể vay vốn cho đầy đủ.
	Nội dung dự thảo nhằm hướng dẫn khoản 14 Điều 3 Luật các TCTD, trong đó chỉ bao gồm “thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng”. Thông tin về hoạt động cấp tín dụng của khách hàng đã thuộc nhóm thông tin về các giao dịch của khách hàng. 

	3. Thông tin về tài khoản của khách hàng là các thông tin về tài khoản bao gồm: thông tin định danh khách hàng; tên và số hiệu tài khoản; số dư tài khoản; thông tin liên quan đến giao dịch nộp, rút tiền, chuyển tiền, nhận tiền của khách hàng và các thông tin có liên quan khác.
	Bộ Quốc phòng:

Khoản 3 Điều 3, quy định thông tin tài khoản bao gồm các thông tin có liên quan khác; quy định này không rõ ràng, rộng và khó xác định; đề nghị bỏ cụm từ này hoặc quy định chi tiết để có căn cứ thực hiện.

	Không tiếp thu, quy định “các thông tin có liên quan khác” nhằm bao quát đầy đủ các thông tin khác liên quan đến tài khoản khách hàng có thể phát sinh trong thực tế.

	5. Thông tin về tài sản gửi của khách hàng là các thông tin về tài sản của khách hàng (vật; tiền; giấy tờ có giá; các quyền tài sản) gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tài sản do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận quản lý, bảo quản theo quy định của pháp luật, bao gồm: thông tin định danh khách hàng; tên loại tài sản; giá trị tài sản (nếu có) và các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản của khách hàng.
	VCCI:

Khoản 5 quy định “thông tin về tài sản gửi của khách hàng là các thông tin về tài sản của khách hàng …. thông tin định danh khách hàng; tên loại tài sản; giá trị tài sản (nếu có) và các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản của khách hàng”. Khái niệm “công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản của khách hàng” là chưa rõ ràng và khá khó hiểu, do đó có thể gây khó khăn trong quá trình áp dụng, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định trên theo hướng rõ ràng, dễ hiểu hơn.


	Tiếp thu, bỏ cụm từ “công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó” tại dự thảo.

	7. Thông tin định danh khách hàng là các thông tin được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng để nhận biết khách hàng, trong đó bao gồm các thông tin sau đây: 

b) Đối với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; giấy phép hoặc quyết định thành lập; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương; địa chỉ đặt trụ sở chính; số điện thoại; số fax; địa chỉ thư điện tử và các thông tin quy định tại điểm a khoản này của người đại diện theo pháp luật, chủ tài khoản của tổ chức hoặc người được ủy quyền và các thông tin có liên quan khác.
	VCCI:
“Thông tin định danh khách hàng”: điểm b khoản 7 quy định “đối với khách hàng là tổ chức” phải cung cấp thông tin “chủ tài khoản của tổ chức”. Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 32/2016/TT-NHNN thì “chủ tài khoản của tổ chức là tổ chức mở tài khoản. Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện”. Như vậy, quy định vừa yêu cầu cung cấp thông tin định danh của tổ chức (tên giao dịch, địa chỉ đặt trụ sở chính, số điện thoại, … ) vừa yêu cầu cung cấp thông tin chủ tài khoản của tổ chức là trùng lặp. Đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định phải cung cấp “chủ tài khoản của tổ chức”.


	Tiếp thu, bỏ nội dung “chủ tài khoản của tổ chức”.

	8. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng (sau đây gọi là cơ quan nhà nước) bao gồm cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được pháp luật quy định có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng để sử dụng vào mục đích quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này. 
	Kiểm toán nhà nước:
Đề nghị bổ sung vào khoản 8 Điều 3 cơ quan nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng là các cơ quan trong hệ thống tổ chức của Đảng cộng sản Việt Nam; đồng thời, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 7 chủ thể có quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng là: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng, Trưởng đoàn kiểm tra cấp tỉnh trở lên tương tự như cơ quan thanh tra các cấp cho đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng hiện nay.
	Không tiếp thu vì các cơ quan trong hệ thống tổ chức của Đảng cộng sản Việt Nam không phải là “Cơ quan nhà nước”. Việc tổ chức, hoạt động trong đó có yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của các cơ quan này thực hiện theo hệ thống văn bản hướng dẫn của Đảng.

	9. Tổ chức khác bao gồm tổ chức không phải là cơ quan nhà nước quy định tại khoản 8 Điều này.


	Bộ Tư pháp:
Khoản 9 Điều 3 dự thảo Nghị định giải thích “Tổ chức khác bao gồm cơ quan, đơn vị, tổ chức không phải là cơ quan nhà nước quy định tại khoản 8 Điều này”. Tuy nhiên, về nguyên tắc, tổ chức khác không phải là cơ quan nhà nước chỉ có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng nếu được pháp luật liên quan quy định. Do đó, đề nghị hoàn thiện để đảm bảo tính chính xác của thuật ngữ.
	Không tiếp thu, tổ chức khác quy định tại khoản 9 Điều 3 bao gồm tất cả các tổ chức được điều chỉnh bởi Nghị định (ngoài cơ quan nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng) bao gồm: tổ chức khác được quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng (như Bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi), các tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính,…

	Điều 4. Nguyên tắc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng 


	Bộ Quốc phòng:
Điều 4, đề nghị bổ sung nguyên tắc sau: Cơ quan, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin chỉ được yêu cầu cung cấp các thông tin (đặc biệt là bản sao tài liệu có chứa thông tin) có liên quan đến nội dung đang giải quyết theo thẩm quyền, hạn chế các trường hợp lạm dụng trong yêu cầu, không xác định những tài liệu nào cần được cung cấp, dẫn tới yêu cầu cung cấp toàn bộ chứng từ, tài liệu giao dịch của khách hàng từ khi bắt đầu giao dịch cho đến thời điểm yêu cầu gây khó khăn, tốn kém cho tổ chức tín dụng.
	Tiếp thu, bổ sung tại khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định, cụ thể:

“Cơ quan nhà nước, cá nhân có liên quan của cơ quan nhà nước chỉ được yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng, sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích quy định tại khoản 1 Điều này và phải chịu trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin.”

	2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin về mật khẩu truy cập của khách hàng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông:
Tại khoản 2 Điều 4: đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin về mật khẩu truy cập của khách hàng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng”.
	Tiếp thu, chỉnh sửa như sau:

“Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng khi truy cập các dịch vụ ngân hàng bao gồm mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy cập của khách hàng, thông tin xác thực khách hàng khác cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng đó hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng đó.”

	3. Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân không phải là khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung cấp, không được để bên thứ ba sử dụng thông tin khách hàng mà mình có được vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng.
	Thanh tra Chính phủ:

- Đề nghị bổ sung tại khoản 3 Điều 4 theo hướng: đối với những thông tin khách hàng mà thông tin đó thuộc danh mục bí mật nhà nước thì ngoài việc có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Theo đó, tại Chương II (quy định cụ thể) của dự thảo Nghị định đề nghị quy định rõ thông tin khách hàng nào là thông tin liên quan đến bí mật nhà nước, thông tin khách hàng nào chỉ liên quan đến bí mật của khách hàng, tổ chức hoặc quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Nghị định để nhằm xác định thống nhất thông tin khách hàng.

Bộ Ngoại giao:

Khoản 3 Điều 4: để đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ đề nghị sửa theo hướng:  “Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân không phải là khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin khách hàng được cung cấp; chỉ được sử dụng thông tin khách hàng được cung cấp vào mục đích nêu tại văn bản đề nghị cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng; không cung cấp cho bên thứ ba sử dụng vào bất kỳ mục đích nào và không sử dụng thông tin khách hàng vào mục đích nào ngoài mục đích nêu tại văn bản yêu cầu cung cấp thông tin.
	Không tiếp thu:

Khoản 2 Điều 1 quy định: 

“2. Việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà thông tin đó thuộc danh mục bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.”
Theo đó, thông tin khách hàng là thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước không phải thực hiện theo Nghị định này mà thực hiện theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước.

Tiếp thu một phần, đã bổ sung tại khoản 3 Điều 4 dự thảo:

“Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân được cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin khách hàng, không được để bên thứ ba sử dụng thông tin khách hàng vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng, trừ thông tin của chính cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân đó.”

	Điều 5. Mục đích cung cấp thông tin khách hàng

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước để phục vụ mục đích sau đây:

b) Thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, xác minh; phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.


	Bộ Công an:

Điểm b khoản 1 Điều 5: đề nghị bổ sung nội dung: “để phục vụ hoạt động giải quyết kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015” và “để bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của Luật An ninh quốc gia năm 2004”.
Viện Kiểm sát NDTC:
Đề nghị sửa điểm b khoản 1 Điều 5 như sau: “Thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định” vì “xác minh” là một hoạt động cụ thể của việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (các điều 144, 146 và 147 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015).


	Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định, cụ thể:

“Thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; bảo vệ an ninh quốc gia; phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.”

Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định, cụ thể:
“Thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; bảo vệ an ninh quốc gia; phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

	3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm quyết định cụ thể cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Công an được quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng cho mục đích quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
	Bộ Công an:

Khoản 3 Điều 5: đề nghị sửa lại thành Khoản 2 với nội dung: “Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác xác minh, điều tra, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Công an giao được quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng cho mục đích quy định tại điểm b khoản 1 Điều này” (Được quy định tại điểm 6 Điều 9 Luật Tổ chức điều tra hình sự năm 2015).
Bộ Quốc phòng:
Đưa nội dung Khoản 3 Điều 5 vào Điều 7, vì nội dung Khoản này không thống nhất với tiêu đề của Điều và trùng lặp nội dung Điều 7.
	Tiếp thu, bỏ khoản 3 Điều 5 của dự thảo.
Tiếp thu, bỏ khoản 3 Điều 5 của dự thảo.

	Điều 6. Phương thức, giao nhận và thời hạn cung cấp thông tin khách hàng

1. Phương thức cung cấp thông tin khách hàng:

c) Cung cấp thông qua phương tiện điện tử, hệ thống mạng tin học: Việc truyền, nhận, cung cấp thông tin khách hàng theo phương thức này phải đảm bảo tuân thủ các biện pháp bảo mật, phù hợp với điều kiện kỹ thuật của hai bên và tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, hướng dẫn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông:
Điểm c khoản 1 Điều 6: đề nghị sửa đổi “đảm bảo tuân thủ các biện pháp bảo mật” thành “tuân thủ các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng”, vì tính bảo mật chỉ là một thuộc tính của an toàn thông tin mạng.
VCCI:

Điểm c khoản 1 Điều 6 quy định “việc truyền, nhận, cung cấp thông tin khách hàng theo phương thức này phải đảm bảo tuân thủ các biện pháp bảo mật, phù hợp với các điều kiện kỹ thuật của hai bên”. Đây là quy định chung chung, không rõ (biện pháp bảo mật quy định ở văn bản nào, lĩnh vực nào?), phụ thuộc vào yếu tố không xác định (“điều kiện kỹ thuật” của mỗi bên có thể là bất kỳ cấp bảo mật nào). Đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể hơn về vấn đề này để tạo thuận lợi cho các đối tượng áp dụng.


	Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định:

“Cung cấp thông qua phương tiện điện tử, hệ thống mạng viễn thông và mạng máy tính: Việc truyền, nhận, cung cấp thông tin khách hàng theo phương thức này phải tuân thủ các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, phù hợp với điều kiện kỹ thuật của hai bên và tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, hướng dẫn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”
Không tiếp thu vì đã có quy định riêng đối với các giao dịch điện tử. 

	2. Giao nhận thông tin khách hàng:

Việc giao nhận thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước được thực hiện như sau:

a) Cung cấp gián tiếp: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lập sổ ghi nhận, theo dõi việc giao, nhận thông tin khách hàng giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính;
b) Cung cấp trực tiếp: 

(i) Việc giao nhận thông tin khách hàng phải được lập thành biên bản, có con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền theo phân cấp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và chữ ký của cá nhân đại diện cơ quan nhà nước. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản;

(ii) Người trực tiếp nhận thông tin khách hàng phải xuất trình văn bản yêu cầu cung cấp thông tin kèm theo các tài liệu phù hợp với quy định tại Nghị định này; thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người này. 

c) Cung cấp thông qua phương tiện điện tử, hệ thống mạng tin học: Việc cung cấp thông tin khách hàng phải được mã hóa, lưu trữ và theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, hướng dẫn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông:
Điểm a khoản 2 Điều 6: đề nghị bổ sung nội dung: “tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính phải đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình chuyển giao thông tin khách hàng”.
Bộ Quốc phòng:
Điểm a Khoản 2 Điều 6, quy định về việc lập sổ ghi nhận theo dõi việc giao, nhận thông tin khách hàng giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính là không cần thiết; đề nghị bỏ quy định này, do trên thực tiễn các đơn vị bưu chính đã có vận đơn báo phát, và việc cung cấp được thực hiện qua hệ thống thư bưu chính, không xác định nội dung trong bì thư là thông tin của khách hàng; do đó, không cần lập sổ theo dõi vì liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng.
VCCI:

Điểm a khoản 2 Điều 6 quy định, tổ chức tín dụng phải lập sổ ghi nhận, theo dõi việc giao, nhận thông tin khách hàng giữa tổ chức tín dụng và tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính. Quy định này chưa rõ ở điểm: tổ chức tín dụng sẽ giao “thông tin khách hàng” cho tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính hay giao hồ sơ có chứa thông tin khách hàng cho tổ chức này.

Nếu giao “thông tin khách hàng” thì yếu tố đảm bảo bí mật loại thông tin này sẽ không được đảm bảo và nhất là trong Dự thảo không có quy định nào liên quan đến trách nhiệm bảo mật của tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính.

Nếu giao hồ sơ có chứa thông tin khách hàng, thì cách thức quy định tại Dự thảo có thể hiểu, hồ sơ này sẽ được vận chuyển theo phương thức thông thường theo quy định của pháp luật về bưu chính. Điều này dường như chưa phù hợp cho trường hợp vận chuyển thông tin có yếu tố bảo mật. Vì trong nhiều trường hợp trên thực tế, việc vận chuyển bưu chính có thể thất lạc, bị mất trong quá trình giao nhận, hoặc không xác nhận được đối tượng cụ thể nhận hồ sơ có chứa thông tin, điều này sẽ gây thiệt hại cho các đối tượng có liên quan và quy định về trách nhiệm bảo vệ bí mật không còn nhiều ý nghĩa. 

Do đó, để đảm bảo yếu tố bảo mật thông tin, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung các quy định chi tiết liên quan tới phương thức cung cấp thông tin theo phương thức gián tiếp để bảo đảm yếu tố bảo mật hơn (ví dụ: hình thức thông tin được cung cấp: được chứa đựng trong phong bì được gián niêm phong, đóng dấu Mật; có sự trao đổi thông tin giữa tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính về thời gian nhận, thời gian vận chuyển, đối tượng nhận tài liệu của cơ quan nhà nước …).

Tòa án nhân dân tối cao:

Theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “Mỗi điểm trong bố cục của văn bản chỉ được thể hiện một ý và phải được trình bày trong một câu hoàn chỉnh hoặc một đoạn, không sử dụng các ký hiệu khác để thể hiện các ý trong một điểm”. Do vậy, đề nghị chỉnh lý điểm b khoản 2 Điều 6, điểm a khoản 1 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 11 dự thảo Nghị định theo đúng quy định nêu trên.
Bộ Quốc phòng:

Điểm c khoản 2 Điều 6: đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “Cung cấp thông qua phương tiện điện tử, hệ thống mạng tin học: Việc cung cấp thông tin khách hàng phải được mã hóa, lưu trữ và theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, hướng dẫn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.

	Không tiếp thu vì Luật bưu chính viễn thông 2010 và các văn bản hướng dẫn quy định cụ thể về bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình chuyển giao bưu gửi (thư, gói, kiện hàng hóa).
Tiếp thu một phần. TCTD, chi nhánh NHNNg không cần lập sổ riêng nhưng vẫn cần vào sổ ghi nhận để thuận tiện cho việc tra cứu, theo dõi bằng chứng của việc giao, nhận thông tin khách hàng. Chỉnh sửa quy định “lập sổ” thành “vào sổ” để làm rõ nội dung này. 
Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định, cụ thể:

Cung cấp gián tiếp: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi bưu gửi chứa thông tin khách hàng theo hình thức bảo đảm và vào sổ ghi nhận, theo dõi việc giao, nhận bưu gửi chứa thông tin khách hàng giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính;

Tiếp thu, bổ sung quy định thông tin khách hàng phải được gửi bằng phương thức bảo đảm. 

Tiếp thu, rà soát dự thảo Nghị định
Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định:

“Cung cấp thông qua phương tiện điện tử, hệ thống mạng tin học: Việc cung cấp thông tin khách hàng phải được thực hiện thông qua hình thức bảo mật, lưu trữ và theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, hướng dẫn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”

	3. Thời hạn cung cấp thông tin khách hàng:

 a) Trường hợp pháp luật liên quan có quy định cụ thể về thời hạn cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước thì thời hạn cung cấp thông tin khách hàng là thời hạn quy định tại pháp luật liên quan đó;

b) Trường hợp pháp luật liên quan không quy định cụ thể về thời hạn cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước thì thời hạn cung cấp thông tin thực hiện theo thỏa thuận hoặc theo quy định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhưng tối đa không quá thời hạn sau đây:

(i) 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng và các tài liệu kèm theo phù hợp với quy định tại Nghị định này đối với trường hợp thông tin khách hàng chưa được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu;

(ii) 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng và tài liệu kèm theo phù hợp với quy định tại Nghị định này đối với trường hợp thông tin khách hàng đã được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu.
	Thanh tra Chính phủ:
Đề nghị bổ sung quy định về thời hạn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nghĩa vụ cung cấp thông tin phải có thông báo giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, quy định thời hạn phải có thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin và thời hạn gia hạn cung cấp thông tin (nếu có) kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của cơ quan yêu cầu cung cấp thông tin.
	Tiếp thu một phần, bổ sung tại dự thảo như sau:

“Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng chưa bao gồm đầy đủ các thông tin và tài liệu theo quy định tại Nghị định này, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu cơ quan nhà nước hoặc người đại diện bổ sung đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết theo đúng quy định tại Nghị định này.”


	Điều 7. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng

1. Việc cung cấp thông tin khách hàng thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Cơ quan nhà nước gửi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng bao gồm:

(i) Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng do cá nhân có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này ký. Nội dung văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng bao gồm: thông tin định danh khách hàng; lý do, mục đích sử dụng thông tin khách hàng; nội dung, phạm vi thông tin khách hàng yêu cầu cung cấp; thời điểm, địa điểm cung cấp; phương thức cung cấp; hình thức văn bản (bản sao, bản photocopy, bản in, file mềm và các hình thức khác theo quy định của pháp luật); họ tên, số chứng minh thư nhân dân/số hộ chiếu/số thẻ căn cước, địa chỉ, số điện thoại của người nhận thông tin khách hàng; yêu cầu không cho khách hàng biết về việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật (nếu có);

c) Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng chưa bao gồm đầy đủ các thông tin và tài liệu theo quy định tại Nghị định này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu cơ quan nhà nước hoặc người đại diện bổ sung đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết theo đúng quy định tại Nghị định này.  
	Tòa án nhân dân tối cao:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 106 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì: “Trường hợp có yêu cầu của đượng sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; hết thời hạn này mà không cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện yêu cầu của Tòa án mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Việc xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải là lý do miễn nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án.”
Do vậy, đề nghị bổ sung Điều 7 dự thảo Nghị định để quy định rõ trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng trong trường hợp Tòa án ra quyết định yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng cho Tòa án.
Kiểm toán nhà nước:

Tại mục (i) điểm a khoản 1 Điều 7 đề nghị bổ sung số thẻ công vụ (Số thẻ Kiểm toán viên nhà nước, số thẻ Thanh tra viên…) sau “Số chứng minh thư nhân dân/số hộ chiếu/số thẻ căn cước” cho phù hợp.

Bộ Tư pháp:

Mục (ii) điểm a khoản 1 Điều 7 dự thảo Nghị định về tài liệu do cấp có thẩm quyền ban hành và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan để chứng minh lý do, sự cần thiết đề nghị cung cấp thông tin khách hàng “bao gồm… hoặc văn bản chứng minh khác có liên quan đến khách hàng”. Bộ Tư pháp cho rằng, tài liệu chứng minh lý do, sự cần thiết đề nghị cung cấp thông tin khách hàng là căn cứ quan trọng để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định cung cấp hay từ chối cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát toàn bộ văn pháp quy phạm pháp luật có liên quan để liệt kê đầy đủ các loại tài liệu này, tránh tình trạng không rõ ràng, gây khó khăn trong quá trình đề nghị cung cấp thông tin khách hàng và việc áp dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Viện Kiểm sát NDTC:
Theo quy định tại các điều 7, 8, 30, 31 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và điểm c khoản 3 Điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân cũng có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong 02 trường hợp sau đây: (1) Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân loại và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; (2) Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục.

Vì vậy, để tránh hiểu nhầm khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan có thẩm quyền phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác này thì đều phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, VKSND tối cao đề nghị sửa đoạn (iii) điểm a khoản 1 Điều 7 dự thảo như sau: “Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này khi cơ quan công an yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng cho mục đích quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này”.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:

Điểm c khoản 1 Điều 7: đề nghị bổ sung thời hạn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu.
	Tiếp thu một phần, bổ sung quy định nội dung này tại dự thảo như sau: “Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không cung cấp thông tin khách hàng đúng thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này hoặc từ chối không cung cấp thông tin khách hàng, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có văn bản thông báo gửi cơ quan nhà nước trong đó nêu rõ lý do chậm cung cấp hoặc từ chối không cung cấp thông tin khách hàng.

Tòa án là cơ quan nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng, do vậy, trình tự, thủ tục cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm cả Tòa án thực hiện theo quy định tại Điều 7 mục 1 Chương II dự thảo Nghị định. 

Không tiếp thu: Qua trao đổi với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trên thực tế đại diện các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng chứng minh thư nhân dân khi đến TCTD, chi nhánh NHNNg yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng.
Tiếp thu, bỏ quy định “văn bản chứng minh khác có liên quan đến khách hàng.”
Đã bỏ quy định tại tiết (iii) điểm a khoản 1 Điều 7 dự thảo 
Tiếp thu, chỉnh sửa nội dung này tại dự thảo Nghị định như sau:
“Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng chưa bao gồm đầy đủ các thông tin và tài liệu theo quy định tại Nghị định này, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu cơ quan nhà nước hoặc người đại diện bổ sung đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết theo đúng quy định tại Nghị định này.”

	2. Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng phải do các cá nhân sau đây ký:

a) Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Chánh Thanh tra bộ, Phó Chánh Thanh tra bộ; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Trưởng đoàn thanh tra từ cấp tỉnh trở lên được thành lập theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước;  
b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng, kiểm sát viên, điều tra viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện Kiểm sát nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, tỉnh và tương đương, Viện Kiểm sát quân sự trung ương, Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện Kiểm sát quân sự khu vực;

e) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này;
	Bộ Quốc phòng:

Khoản 2 Điều 7, đề nghị quy định theo hướng đối với các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ lãnh đạo của các cơ quan này mới có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng.

Bộ Tư pháp:
Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại các chủ thể được quyền ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng tại khoản 2 Điều 7 dự thảo Nghị định để bổ sung đầy đủ các chủ thể này theo quy định của pháp luật. Cần lưu ý là theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chế định thừa phát lại và Luật phá sản năm 2014, các chủ thể như thừa phát lại, quản tài viên có quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng; tuy nhiên dự thảo Nghị định chưa quy định rõ các chủ thể này.

Kiểm toán nhà nước:
Tại điểm a khoản 2 Điều 7: đề nghị tách Kiểm toán nhà nước thành điểm riêng và bổ sung chủ thể ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng là Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành; Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán cho phù hợp với Luật Kiểm toán nhà nước và biên tập lại như sau: “b) Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán…”.
Viện Kiểm sát NDTC:
Đề nghị sửa điểm b và điểm d khoản 2 Điều 7 như sau:

“b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, điều tra viên của các Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

d) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên các cơ quan điều tra trong hệ thống cơ quan điều tra theo quy định của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự;”

Bộ Công an:

Điểm e khoản 2 Điều 7: đề nghị sửa lại thành “Cấp trưởng, Cấp phó Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra”.
	Không tiếp thu:

Theo quy định tại Điều 34 Bộ Luật tố tụng Hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng gồm: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án. Theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (và ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân tối cao), trong một số trường hợp, các cá nhân không phải là lãnh đạo (như kiểm sát viên, kiểm tra viên, điều tra viên) cũng được trao thẩm quyền này. 
Các chủ thể được quyền yêu cầu cung cấp thông tin mà không phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (như chấp hành viên) đã được quy định chung tại Mục 2 Chương II dự thảo Nghị định. Do đây không phải là nhóm đối tượng chính của dự thảo Nghị định (cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật) nên dự thảo không quy định, liệt kê cụ thể mà chỉ đưa ra một số nguyên tắc chung đối với nhóm đối tượng này. Việc cung cấp thông tin thực hiện theo quy định tại pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật có liên quan không quy định về việc cung cấp thông tin (chỉ quy định về thẩm quyền yêu cầu cung cấp), dự thảo quy định về nguyên tắc theo quy định nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNNg.
Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo:

“Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực, Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước;” 
Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định:

“Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, điều tra viên của các Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;”
Tiếp thu, chỉnh sửa nội dung này tại dự thảo như sau:
“Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị nghiệp vụ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng cho mục đích quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này;”


	Điều 8. Các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức khác, cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng được quy định cụ thể tại Bộ luật, Luật. 


	Bộ Thông tin và Truyền thông:
Tại khoản 1 Điều 8 và Điều 9: đề nghị nêu rõ quy định cụ thể tại Bộ Luật, Luật nào?

Bộ Ngoại giao: 
Khoản 1 Điều 8: quy định việc cung cấp thông tin khách hàng cho các tổ chức, cá nhân không phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không có sự đồng ý của khách hàng. Đây là nội dung nằm ngoài quy định của Điều 14 Luật các TCTD năm 2010. Do vậy, đề nghị quy định chi tiết về các tổ chức, cá nhân này, đồng thời nêu rõ cơ sở pháp lý chứ không nên ghi chung là “Bộ Luật, Luật” như trong dự thảo. Đề nghị lưu ý các nguyên tắc quy định tại Điều 156 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, theo đó nếu các văn bản QPPL có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; nếu các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành thì áp dụng quy định của VBQPPL ban hành sau. Do vậy, không thể viện dẫn văn bản dưới Luật hoặc Bộ Luật, Luật được ban hành trước Luật các TCTD năm 2010.
	Không tiếp thu:
Nghị định hướng dẫn khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD, theo đó TCTD, chi nhánh NHNNg chỉ được cung cấp thông tin khách hàng trong hai trường hợp (1) có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc (2) được sự chấp thuận của khách hàng. Tuy nhiên trên thực tế, có các quy định tại các Luật, Bộ Luật khác cho phép các tổ chức khác (không phải “cơ quan nhà nước” như Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi) và cá nhân (chấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12; người bào chữa (Luật sư) theo quy định tại Bộ Luật tố tụng hình sự;…) được quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng. Để đảm bảo tính pháp lý, các quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của các tổ chức khác, cá nhân cần được quy định ở cấp độ tương đương với Luật các TCTD trở lên (bộ luật, luật, nghị quyết Quốc hội). Dự thảo Nghị định không thể liệt kê rõ là tại văn bản nào vì việc quy định quyền cho tổ chức khác, cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng có thể được tiếp tục bổ sung sau này. Tuy nhiên, dù đối tượng nào được bổ sung quyền yêu cầu cung cấp thông tin thì cũng cần tuân thủ các nguyên tắc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng được quy định tại Điều 9 dự thảo Nghị định. 

	Điều 9. Giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng  

1. Việc giữ bí mật; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng đối với tổ chức khác, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thực hiện theo quy định của Bộ luật, Luật và các văn bản hướng dẫn Bộ Luật, Luật.


	Bộ Tư pháp:

Tại hồ sơ xin ý kiến dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định theo hướng chia thành 02 nhóm đối tượng: (i) Đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật: dự thảo Nghị định hướng dẫn cụ thể phương thức, giao nhận, thời hạn, trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng; (ii) Đối với nhóm đối tượng là tổ chức khác, không phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cá nhân được pháp luật liên quan quy định được quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: trường hợp các văn bản pháp luật liên quan không quy định việc giữ bí mật, trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với tổ chức khác, cá nhân hoặc theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Bộ Tư pháp cho rằng việc phân biệt quy trình giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng giữa hai nhóm đối tượng là: (i) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và (ii) Tổ chức khác, cá nhân theo hướng “nới lỏng quy định” đối với nhóm đối tượng là tổ chức khác, cá nhân là không hợp lý, đặc biệt là vấn đề liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực dân sự, quyền kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý quy định này.

Viện Kiểm sát nhân tối cao:
Khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD quy định: “3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.” Quy định này đến nay vẫn được giữ nguyên, không bị sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017. Từ quy định này thì việc cung cấp thông tin khác hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg chỉ được thực hiện trong 02 trường hợp: có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự chấp thuận của khách hàng. Do đó, cần cân nhắc quy định tại khoản 1 Điều 9 dự thảo Nghị định vì đã mở rộng các trường hợp được cung cấp thông tin. Nghị định là văn bản dưới luật, có nhiệm vụ quy định chi tiết luật, không được mở rộng phạm vi quy định của luật (theo điểm a và đoạn 1 điểm b khoản 3 Điều 92 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015).
	Dự thảo Nghị định không “nới lỏng quy định” đối với nhóm đối tượng là tổ chức khác, cá nhân. Do đây là các đối tượng nằm ngoài quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD nên quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng cần phải được quy định tại các bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội. Trường hợp bộ luật, luật và các văn bản hướng dẫn bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội đó không quy định cụ thể về quyền được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng và quy định về trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng thì theo quy định tại dự thảo Nghị định, việc cung cấp thông tin thực hiện theo quy định tại dự thảo Nghị định sẽ thuộc về các TCTD để tạo sự thuận lợi, chủ động cho các TCTD trong việc giữ bí mật và cung cấp thông tin khách hàng của mình. 
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 14 và Điều 163 Luật các TCTD, dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật: hướng dẫn cụ thể phương thức, giao nhận, thời hạn, trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng;

Tuy nhiên, trên thực tế, ngoài trường hợp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền còn có tổ chức khác, (không phải là “cơ quan nhà nước”  có thẩm quyền như Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi) và cá nhân (chấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12; người bào chữa (Luật sư) theo quy định tại Bộ Luật tố tụng hình sự;…) được quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng. Đồng thời, một số TCTD, chi nhánh NHNNg (Vietcombank, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC) cho rằng dự thảo Nghị định cần quy định hệ thống hóa các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng được quy định tại các văn bản Luật khác để thống nhất trong cách hiểu và thực hiện văn bản.

Vì vậy, đối với nhóm đối tượng là tổ chức khác và cá nhân nêu trên: dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc là việc giữ bí mật; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng đối với đối tượng này thực hiện theo quy định của bộ luật, luật. Trường hợp sau khi Nghị định thay thế Nghị định 70 được ban hành, các văn bản Luật mới được ban hành quy định về thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng nhưng không giao Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc giữ bí mật, trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng thì dự thảo Nghị định hướng dẫn theo hướng quy định thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với tổ chức khác, cá nhân hoặc theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

	Điều 11. Quyền và trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền sau đây:

a) Từ chối bằng văn bản (trong đó nêu rõ lý do từ chối) đối với các trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng sau đây:

(i) Tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng không thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 3 và Điều 8 Nghị định này; 

(ii) Yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng không phù hợp với các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan;

(iii) Yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng không rõ ràng, bị trùng lắp hoặc không thuộc phạm vi thông tin khách hàng mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang lưu giữ theo quy định của pháp luật;


	Thanh tra Chính phủ:
Đề nghị bổ sung theo hướng với mục đích, yêu cầu nào thì người yêu cầu cung cấp thông tin sẽ bị từ chối cung cấp; cần lập danh mục và công khai để có sự thống nhất đối với thông tin không được cung cấp.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:
Điểm a khoản 1 Điều 11: đề nghị bổ sung thời hạn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ chối cung cấp thông tin khách hàng.
	Không tiếp thu vì Điều 5 đã quy định rõ các mục đích cung cấp thông tin khách hàng. Các yêu cầu nằm ngoài mục đích trên sẽ không được cung cấp. 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại điểm c khoản 1 Điều 7 dự thảo Nghị định:

“Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng chưa bao gồm đầy đủ các thông tin và tài liệu theo quy định tại Nghị định này, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu cơ quan nhà nước hoặc người đại diện bổ sung đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết theo đúng quy định tại Nghị định này.”


	Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm giữ bí mật, quản lý, sử dụng, lưu trữ các thông tin khách hàng được cung cấp theo quy định tại Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.


	Thanh tra Chính phủ:

Đề nghị bổ sung điều khoản quy định về việc giữ bí mật, quản lý, sử dụng, lưu trữ các thông tin khách hàng vào dự thảo Nghị định để đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều này; đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quy trình quản lý, sử dụng, lưu trữ các thông tin khách hàng để nhằm xác định trách nhiệm nếu có vi phạm.
Bộ Quốc phòng:

Điều 12: đề nghị bổ sung nội dung cơ quan yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm tuân thủ pháp luật, xác định các thông tin yêu cầu cung cấp có liên quan, cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ; không được lạm dụng, yêu cầu tràn lan cả những thông tin không cần thiết tránh gây khó khăn, tốn kém, lãng phí nguồn lực, quá tải cho hoạt động này của các tổ chức tín dụng.
	Tiếp thu một phần, chỉnh sửa câu chữ tại dự thảo Nghị định:

Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân được cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm giữ bí mật, quản lý, sử dụng, lưu trữ các thông tin khách hàng theo quy định tại Nghị định này, quy định pháp luật có liên quan và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với về việc làm lộ thông tin khách hàng và sử dụng thông tin khách hàng không đúng mục đích quy định tại Nghị định này.

Tiếp thu, chỉnh sửa nội dung này tại dự thảo:

“Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm giữ bí mật, quản lý, sử dụng, lưu trữ các thông tin khách hàng theo quy định tại Nghị định này, quy định pháp luật có liên quan và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với việc làm lộ thông tin khách hàng và sử dụng thông tin khách hàng không đúng mục đích quy định tại Điều 5 Nghị định này.”
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